PHỤ LỤC I
MẪU ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
(Kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
Kính gửi1: ..............................................................................................
Tôi (chúng tôi) ghi tên dưới đây:
	Stt
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Nơi công tác (hoặc nơi thường trú)
	Chức danh
	Trình độ chuyên môn
	Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến (ghi rõ với từng đồng tác giả, nếu có)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Là tác giả (nhóm tác giả) đề nghị xét công nhận sáng kiến2: ...........................
..............................................................................................................................
- Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến (trường hợp tác giả không đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến3: ......................................................................................................
..............................................................................................................................
- Lĩnh vực áp dụng sáng kiến4: ..........................................................................
.............................................................................................................................
- Ngày sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử (ghi ngày nào sớm nhất): .............................................................................................................................
- Mô tả bản chất của sáng kiến5: ........................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
..............................................................................................................................
- Những thông tin cần được bảo mật (nếu có): ..................................................
..............................................................................................................................
- Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến: .................................................
..............................................................................................................................
- Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả6: ......................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
- Đánh giá lợi ích thu được hoặc dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tổ chức, cá nhân tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể cả áp dụng thử (nếu có)7: .......................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
- Danh sách những người đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có):
	Stt
	Họ và tên
	Ngày tháng năm sinh
	Nơi công tác 
(hoặc nơi thường trú)
	Chức danh
	Trình độ chuyên môn
	Nội dung công việc hỗ trợ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Tôi (chúng tôi) xin cam đoan mọi thông tin nêu trong đơn là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
 
	 
	........................., ngày ... tháng ... năm .........
 Người nộp đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)


 
PHỤ LỤC II
MẪU GIẤY BIÊN NHẬN ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
(Kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ)
	…………………………..1
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


 
GIẤY BIÊN NHẬN ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN
Số ………

Đã nhận Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến do2:

……………………………………………………………………………

Nộp ngày ……………… để yêu cầu công nhận sáng kiến3:

……………………………………………………………………………..

Tài liệu kèm theo gồm:

…………………………………………………………………………….

Kết quả xem xét Đơn yêu cầu công nhận sáng kiến sẽ được thông báo cho người nộp đơn chậm nhất vào ngày ………………………………………………….

 
	 
	…………, ngày … tháng … năm ……
Chữ ký, họ tên của Thủ trưởng cơ sở
(Ghi rõ chức vụ và đóng dấu nếu có)


 
PHỤ LỤC III
MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN SÁNG KIẾN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 13/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)
	………………………1
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


GIẤY CHỨNG NHẬN SÁNG KIẾN
.........................................................................2
Chứng nhận
Các Ông/Bà: 

1. Ông/Bà ……………, chức danh (nếu có) …………, nơi làm việc/cư trú …………

2. Ông/Bà ……………, chức danh (nếu có) …………, nơi làm việc/cư trú …………

3. Ông/Bà ……………, chức danh (nếu có) …………, nơi làm việc/cư trú …………

Là tác giả (đồng tác giả) của sáng kiến3: …………………………………………………………………………………

Do chủ đầu tư tạo ra sáng kiến là4: …………………………………………………………………………………

Xếp loại:
…………………………………………………………………………………
 
	Số: …………
	…………, ngày … tháng … năm ……
Chữ ký, họ tên của Thủ trưởng cơ sở
(Ghi rõ chức vụ và đóng dấu nếu có)


 
Giấy chứng nhận sáng kiến số: ………………

1. Tóm tắc nội dung sáng kiến:

……………………………………………………………………………

2. Lợi ích kinh tế - xã hội có thể thu được do áp dụng sáng kiến:

………………………………………………………………………………

 

PHỤ LỤC IV
MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN CỦA CƠ SỞ
(Kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ)
	CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ………
	……….., ngày… tháng… năm………


 
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN
GIAI ĐOẠN TỪ ……… ĐẾN ………
CỦA …………………………………………………………
Kính gửi: Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận

I. Công nhận sáng kiến:
1. Lĩnh vực hoạt động của cơ quan/đơn vị1:

…………………………………………………………………………………

2. Tổng số giải pháp được đề nghị Công nhận sáng kiến:

…………………………………………………………………………………

3. Tổng số sáng kiến được công nhận: 

…………………………………………………………………………………
4. Biểu tổng hợp:
	Stt
	Họ và tên tác giả
	Tên sáng kiến
	Mô tả tóm tắt bản chất của sáng kiến
	Lợi ích kinh tế - xã hội có thể thu được do áp dụng sáng kiến

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


II. Áp dụng, chuyển giao sáng kiến:
1. Áp dụng sáng kiến:

- Tổng số sáng kiến đang được áp dụng:

………………………………………………………………………………

- Tổng mức đầu tư của Nhà nước

…………………………………………………………………………………...

- Tổng số tiền làm lợi của các sáng kiến đang được áp dụng:

………………………………………………………………………………...

- Tổng số tiền trả thù lao cho tác giả sáng kiến: ………………………………

………………………………………………………………………………...
- Biểu tổng hợp:
	Stt
	Họ và tên tác giả
	Tên sáng kiến
	Mức đầu tư của Nhà nước để tạo ra sáng kiến
	Hiệu quả áp dụng (Tiền làm lợi và các lợi ích khác)
	Thù lao trả cho tác giả

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


2. Chuyển giao sáng kiến:

- Tổng số sáng kiến được chuyển giao: ………………………………………..

- Tổng số tiền thu được từ chuyển giao sáng kiến: …………………………….

- Biểu tổng hợp:
	Stt
	Họ và tên tác giả
	Tên sáng kiến
	Giá chuyển giao
	Số lần chuyển giao
	Thù lao trả cho tác giả

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


III. Hủy bỏ việc công nhận sáng kiến:
	Stt
	Họ và tên tác giả
	Tên sáng kiến
	Lý do hủy bỏ2

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


IV. Các biện pháp khuyến khích:
1. Nâng lương, nâng bậc trước thời hạn:

- Tổng số cán bộ được nâng lương trước thời hạn do có sáng kiến được công nhận: …………………………………………………………………………………..

- Biểu tổng hợp:
	Stt
	Họ và tên tác giả
	Tên sáng kiến
	Tình trạng áp dụng
(Đang áp dụng/Áp dụng thử)

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


2. Ưu tiên cấp kinh phí nghiên cứu phát triển và hoàn thiện, áp dụng sáng kiến:

- Tổng số sáng kiến được cấp kinh phí nghiên cứu phát triển và hoàn thiện, áp dụng sáng kiến: ………………………………………………………………………

- Biểu tổng hợp: 
	Stt
	Họ và tên tác giả
	Tên sáng kiến
	Kinh phí hỗ trợ của tư nhân
(nếu có)
	Kinh phí hỗ trợ của Nhà nước
(nếu có)
	Dự kiến kết quả
(khả năng mang lại lợi ích của sáng kiến)

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	 

Nơi nhận:
	 Chữ ký, họ tên của Thủ trưởng cơ quan/đơn vị
(Ghi rõ chức vụ và đóng dấu nếu có)


 

PHỤ LỤC V
MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Kèm theo Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01 tháng 8 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ)
	UBND TỈNH BÌNH THUẬN
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: ………/BC-SKHCN
	 Bình Thuận, ngày … tháng … năm ……


 
BÁO CÁO
KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÁC BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY 
HOẠT ĐỘNG SÁNG KIẾN GIAI ĐOẠN TỪ ……… ĐẾN ………
CỦA TỈNH BÌNH THUẬN
	Kính gửi:
	- Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục Sở hữu trí tuệ);
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.


I. Khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng tạo:
1. Kết quả hoạt động: 

Kết quả triển khai các hoạt động khuyến khích phong trào sáng tạo tại địa phương (tổ chức hội thi sáng tạo, triển lãm, diễn đàn sáng kiến, tổng kết khen thưởng hoạt động sáng kiến …)

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
2. Nhận xét:

………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

II. Phổ biến sáng kiến
1. Kết quả hoạt động: 

Kết quả triển khai các hoạt động phổ biến sáng kiến tại địa phương (tổ chức dịch vụ môi giới chuyển giao sáng kiến, hỗ trợ việc chuyển giao sáng kiến từ kinh phí nhà nước, hỗ trợ việc triển khai áp dụng sáng kiến lần đầu, công bố, phổ biến, áp dụng sáng kiến…).

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
2. Nhận xét:
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………...
 
	 
Nơi nhận:
	GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)


 
PHỤ LỤC VI
MẪU ĐƠN PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)
	CƠ QUAN CHỦ QUẢN …
HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN …
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	 
	……….., ngày… tháng… năm………


 
PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ 
1. Tên sáng kiến:
...............................................................................................................................
2. Bảng chấm điểm các tiêu chuẩn:
	Stt
	Tiêu chuẩn
	Điểm

	1
	Sáng kiến có tính mới (điểm tối đa: 40 điểm)
(chỉ chọn 01 trong 06 nội dung bên dưới và cho điểm tương ứng)
	 

	1.1
	Hoàn toàn mới, được áp dụng đầu tiên
	40

	1.2
	Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ khá
	30

	1.3
	Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ trung bình khá
	25

	1.4
	Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ trung bình
	20

	1.5
	Có cải tiến so với giải pháp trước đây với mức độ ít hơn trung bình
	10

	1.6
	Không có yếu tố mới hoặc sao chép từ các giải pháp đã có trước đây
	0

	Nhận xét:
...............................................................................................................................................

	2
	Sáng kiến có khả năng áp dụng (điểm tối đa: 20 điểm)
(chỉ chọn 01 trong 04 nội dung bên dưới)
	 

	2.1
	Có khả năng áp dụng trong toàn tỉnh
	20

	2.2
	Có khả năng áp dụng trong đơn vị và có thể nhân ra ở một số đơn vị trong tỉnh có cùng điều kiện
	15

	2.3
	Có khả năng áp dụng ít trong đơn vị
	5

	2.4
	Không khả năng áp dụng trong đơn vị
	0

	Nhận xét:
..................................................................................................................................................

	3
	Sáng kiến có khả năng mang lại hiệu quả thiết thực (điểm tối đa: 40 điểm) (chỉ chọn 01 trong 05 nội dung bên dưới)
	 

	3.1
	Có hiệu quả kinh tế và lợi ích xã hội với mức độ tốt
	40

	3.2
	Có hiệu quả kinh tế và lợi ích xã hội với mức độ khá
	30

	3.3
	Có hiệu quả kinh tế và lợi ích xã hội với mức độ trung bình
	20

	3.4
	Có hiệu quả kinh tế và lợi ích xã hội với mức độ ít hơn trung bình
	10

	3.5
	Không có hiệu quả kinh tế và lợi ích xã hội
	0

	Nhận xét:
..........................................................................................................................
 

	Tổng cộng:
	 


 
	 
	THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
(Họ, tên và chữ ký)



 
PHỤ LỤC VII
MẪU BÁO CÁO SỐ LIỆU TỔNG HỢP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 13/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận)
SỐ LIỆU TỔNG HỢP
1. Sáng kiến của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp của Nhà nước:
	Stt
	Đơn vị
	Tổng số giải pháp được đề nghị công nhận sáng kiến
	Tổng số sáng kiến được công nhận
	Tổng số sáng kiến đang được áp dụng
	Tổng số tiền làm lợi của các sáng kiến đang được áp dụng
	Tổng số tiền trả thù lao cho tác giả sáng kiến
	Tổng số sáng kiến được chuyển giao
	Tổng số tiền thu được đối với những sáng kiến được chuyển giao
	Tổng số cán bộ được nâng lương trước thời hạn do có sáng kiến được công nhận
	Lĩnh vực áp dụng1

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


2. Sáng kiến của các doanh nghiệp ngoài Nhà nước:

	Stt
	Đơn vị
	Tổng số giải pháp được đề nghị công nhận sáng kiến
	Tổng số sáng kiến được công nhận
	Tổng số sáng kiến đang được áp dụng
	Tổng số tiền làm lợi của các sáng kiến đang được áp dụng
	Tổng số tiền trả thù lao cho tác giả sáng kiến
	Tổng số sáng kiến được chuyển giao
	Tổng số tiền thu được đối với những sáng kiến được chuyển giao
	Tổng số cán bộ được nâng lương trước thời hạn do có sáng kiến được công nhận
	Lĩnh vực áp dụng1

	1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


3. Sáng kiến của các đối tượng khác (nông dân, học sinh, sinh viên, người lao động tự do,…)2:

- Tổng số giải pháp được đề nghị công nhận sáng kiến: ……………………………………………………………..;

- Tổng số sáng kiến được công nhận: ………………………………………………………………………………...;

- Tổng số sáng kiến đang được áp dụng: ……………………………………………………………………………..;

- Tổng số tiền làm lợi của các sáng kiến đang được áp dụng: ………………………………………………………..;

- Tổng số tiền trả thù lao cho tác giả sáng kiến: ………………………………………………………………………;

- Tổng số sáng kiến được chuyển giao: ………………………………

 



1 Tên cơ quan được yêu cầu công nhận sáng kiến
2 Tên sáng kiến

3 Tên và địa chỉ của chủ đầu tư tạo ra sáng kiến

4 Điện tử, viễn thông, tự động hóa, công nghệ thông tin, nông lâm ngư nghiệp và môi trường, cơ khí, xây dựng, giao thông vận tải, dịch vụ (ngân hàng, du lịch, giáo dục, y tế …)

Khác …

5 Cần nêu rõ các nội dung theo quy định tại Điểm d, Khoản 1 Điều 6 của Quy định này.

6 Đánh giá lợi ích thu được theo hướng dẫn quy định tại Điểm g Khoản 3 Điều 6 của Quy định này.

7 Đánh giá lợi ích thu được theo hướng dẫn quy định tại Điểm g Khoản 3 Điều 6 của Quy định này.

1 Tên cơ sở được yêu cầu công nhận sáng kiến 

2 Họ tên, chức vụ (nếu có), nơi công tác hoặc nơi thường trú của người nộp đơn

3 Tên của sáng kiến

1 Tên cơ sở công nhận sáng kiến

2 Chức danh của thủ trưởng cơ sở công nhận sáng kiến

3 Tên sáng kiến được công nhận

4 Trường hợp tác giả không đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến

1 Điện tử, viễn thông, tự động hóa, công nghệ thông tin, nông lâm ngư nghiệp và môi trường, cơ khí, xây dựng. giao thông vận tải, dịch vụ (ngân hàng, du lịch, giao dục, y tế… khác)

2 Nêu rõ lý do hủy bỏ việc công nhận sáng kiến nếu thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 8 Quy định này.

 

1 Điện tử, viễn thông, tự động hóa, công nghệ thông tin, nông lâm ngư nghiệp và môi trường, cơ khí, xây dựng, giao thông vận tải, dịch vụ (ngân hàng, du lịch, giáo dục, y tế… khác)

2 Sáng kiến của các đối tượng khác do cơ quan, tổ chức đóng trụ sở tại tỉnh Bình Thuận công nhận.

